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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số: 66/2014/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Khánh, ngày 16 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1548/TTr-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại buổi họp Tổ và tại kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2015 theo Tờ trình số 1548/TTr-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thị xã (kèm theo Tờ trình số 1548/TTr-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thị xã), với nội dung cụ thể như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015
a) Dự toán thu ngân sách Nhà nước:

  ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán
phấn đấu

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)
	  138.163.000 

	I
	Các khoản thu trong cân đối
	  128.200.000 

	1
	Thu ngoài quốc doanh
	     63.000.000 

	 
	- Môn bài
	      3.700.000 

	 
	- Thu khác
	      3.000.000 

	 
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	         550.000 

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	    44.750.000 

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	      8.000.000 

	 
	- Thuế tài nguyên
	      3.000.000 

	2
	Lệ phí trước bạ
	     18.000.000 

	3
	Thuế thu nhập cá nhân
	       9.000.000 

	4
	Thuế nhà đất
	       2.600.000 

	5
	Phí xăng dầu - Thuế bảo vệ môi trường
	          100.000 

	6
	Thu phí, lệ phí
	       6.600.000 

	 
	- Trong cân đối
	      4.290.000 

	7
	Thu tiền sử dụng đất
	     20.000.000 

	8
	Thu tiền thuê đất
	          100.000 

	9
	Thu khác thị xã
	       8.000.000 

	 
	- Thu từ nguồn an toàn giao thông
	      6.000.000 

	 
	- Trong cân đối
	      2.000.000 

	10
	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản… của ngân sách xã
	800.000

	II
	Thu quản lý qua ngân sách 
	       9.963.000 

	1
	 Thu học phí - phí chợ
	       6.000.000 

	2
	 Thu huy động từ nguồn đóng góp
	       3.963.000 

	 
	- Xã hội hóa điện - giao thông
	      3.000.000 

	 
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	         963.000 

	B
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	527.103.000

	1
	Tổng thu NSNN trong cân đối 
	  509.140.000 

	a
	Thu cân đối ngân sách thị xã
	     66.473.000 

	 
	- Các khoản thu hưởng 100%
	37.490.000

	 
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	28.983.000

	b
	 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	412.567.000

	c
	Thu từ nguồn vốn vay đầu tư hạ tầng các xã nông thôn mới
	30.100.000

	2
	 Các khoản thu ngoài cân đối 
	17.963.000

	a
	Thu tiền sử dụng đất ngân sách thị xã hưởng 40% 
	8.000.000

	b
	 Thu học phí - phí chợ
	       6.000.000 

	c
	 Thu huy động từ nguồn đóng góp
	       3.963.000 

	 
	- Xã hội hóa điện - giao thông
	      3.000.000 

	 
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	         963.000 


b) Dự toán chi ngân sách thị xã: 
      ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán

	 
	TỔNG CHI  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	527.103.000

	A
	 CHI TRONG CÂN ĐỐI  NGÂN SÁCH
	509.140.000

	I
	Chi đầu tư phát triển
	121.510.000

	 
	- Chi các dự án xây dựng cơ bản
	121.510.000

	II
	Chi thường xuyên
	375.017.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế 
	47.555.940

	 
	- Chi sự nghiệp nông nghiệp
	2.660.940

	 
	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	2.700.000

	 
	- Chi sự nghiệp công nghiệp:
	30.000

	 
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	20.700.000

	 
	- Chi sự nghiệp địa chính
	1.080.000

	 
	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	18.900.000

	 
	- Sự nghiệp đảm bảo giao thông
	1.485.000

	2
	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 
	450.000

	3
	Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin - thể thao
	2.640.600

	4
	Chi sự nghiệp phát thanh
	942.300

	5
	Chi sự nghiệp giáo dục
	186.122.000

	6
	Chi sự nghiệp đào tạo
	2.678.400

	7
	Chi sự nghiệp y tế (Bảo hiểm y tế cho học sinh)
	1.000.000

	8
	Chi quản lý hành chính
	39.125.663

	9
	Chi đảm bảo xã hội
	22.395.000

	10
	Chi an ninh - quốc phòng
	4.362.000

	 
	- Quốc phòng
	3.500.000

	 
	- An ninh
	862.000

	11
	Chi khác ngân sách 
	6.957.722

	12
	Chi thường xuyên ngân sách cấp xã, phường 
	50.379.138

	13
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	10.408.237

	III
	Dự phòng
	12.613.000

	1
	Dự phòng ngân sách thị xã
	11.406.000

	2
	Dự phòng ngân sách phường, xã
	1.207.000

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	17.963.000

	1
	Chi XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã (40%)
	8.000.000

	2
	 Thu học phí - phí chợ
	6.000.000

	3
	 Thu huy động từ nguồn đóng góp
	3.963.000

	 
	- XHH điện - giao thông
	3.000.000

	 
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	963.000


2. Giao dự toán thu ngân sách, phân bổ chi thường xuyên ngân sách phường, xã năm 2015: 

a) Giao dự toán thu ngân sách phường, xã: 30.413.000.000 đồng.

b) Giao dự toán thu bổ sung từ ngân sách thị xã: 35.638.230.000 đồng.
c) Tổng chi ngân sách phường, xã: 51.585.730.000 đồng. Mức phân bổ cho ngân sách phường, xã năm 2015; gồm:            











    ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Đơn vị
	Dự toán thu ngân sách
	Dự toán thu bổ sung ngân sách thị xã
	Dự toán chi ngân sách
	Trong đó

	
	
	
	
	
	 Chi thường xuyên  
	Dự phòng 

	1
	P. Xuân An
	5.263.000
	1.660.090
	3.679.590
	3.593.605
	85.984

	2
	P. Xuân Bình
	3.817.000
	1.988.528
	3.422.028
	3.341.983
	80.045

	3
	P. Xuân Hòa
	2.810.000
	1.749.180
	3.276.910
	3.200.197
	76.713

	4
	P. Xuân Thanh
	2.000.000
	2.134.124
	3.285.654
	3.208.739
	76.914

	5
	P. Xuân Trung 
	4.230.000
	1.628.030
	3.420.780
	3.340.763
	80.017

	6
	P. Phú Bình
	856.000
	2.123.247
	2.594.067
	2.533.057
	61.010

	7
	Xã Bảo Quang
	634.000
	3.361.113
	3.660.863
	3.575.334
	85.529

	8
	Xã Bảo Vinh
	1.268.000
	3.135.958
	3.866.058
	3.775.792
	90.266

	9
	Xã Bàu Sen
	339.000
	3.086.748
	3.297.238
	3.220.058
	77.180

	10
	Xã Bàu Trâm
	602.000
	2.822.332
	3.109.952
	3.037.072
	72.880

	11
	Xã Bình Lộc
	797.000
	3.136.561
	3.594.141
	3.510.144
	83.997

	12
	Xã Hàng Gòn
	615.000
	3.198.717
	3.558.967
	3.475.753
	83.215

	13
	Xã Suối Tre
	1.829.000
	2.704.635
	3.607.585
	3.523.279
	84.306

	14
	Xã Xuân Lập
	3.853.000
	182.757
	3.637.087
	3.552.104
	84.983

	15
	Xã Xuân Tân
	1.500.000
	2.726.211
	3.574.811
	3.491.258
	83.553

	 
	Cộng
	30.413.000
	35.638.230
	51.585.730
	50.379.138
	1.206.592


Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của HĐND thị xã. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp gần nhất.     

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2014./.
	
	CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nải
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